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PHẦN I: THÔNG BÁO TÀI LI ỆU SÁCH MỚI 
 

0 – TỔNG LOẠI 
 

001 – Khoa học nói chung 
 
001. Các nền văn hoá thế giới / Đặng Hữu Toàn chủ biên. - H. : Từ điển bách khoa, 
2011.; 19cm 

T.1 : Phương Đông     - 415tr. 
001(09)/70000/70001 
 
T.2 : Phương Tây        - 371tr. 
001(09)/70002/70003 

 
002. Marie Curie - Một đời hy sinh cho khoa học / Nguyễn Thế Tài. - TP. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 241tr. ; 21cm 

001(092)/69986/69987 
 
003. Tri thức người Việt Nam ở một số nước Đông Âu: Thực trạng và vai trò trong bối 
cảnh mới: Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ theo nghị 
định thư / Nguyễn An Hà chủ nhiệm đề tài. - H. : Bộ khoa học và công nghệ, 2010. - 251tr. 
; 29cm 

001.6/T 22725 
 

002 – Xuất bản 
 
004. Tạp chí Cộng sản - Những chặng đường phát triển. - Xb. lần thứ 3, có bổ sung. - H. 
: Công ty in Tạp chí Cộng sản, 2003. - 207tr. ; 21cm 

002.6(09)/69722 
 

02 – Thư viện 
 
005. Bộ tiêu đề chủ đề (Khoảng 15.000 tiêu đề) / Bùi Xuân Đức chủ biên. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Thư viện khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010. - 265tr. ; 30cm 

Lưu hành nội bộ 
025.36/V 12266/V 12267 

 
006. Khảo sát việc định từ khoá tại Trung tâm thông tin - tư liệu - Thư viện học viện 
báo chí và tuyền truyền: Luận văn thạc sĩ khoa học thư viện: 62.32.20 / Vũ Thị Hồng 
Luyến. - H. : Trường Đại học Văn hoá, 2008. - 82tr. ; 29cm 

027/LAV 6341 
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1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ H ỌC - LOGIC HỌC 
 

1DL – Chủ nghĩa duy vật lịch sử... 
 
007. Ảnh hưởng của Đạo phật tới các giá trị đạo đức con người Việt Nam hiện nay: 
Luận văn thạc sĩ triết học: 60.22.85 / Trần Thị Huyền. - H. : Trường Đại học Khoa học xã 
hội và nhân văn, 2010. - 98tr. ; 29cm 

1DL.72/LAV 6422 
 
008. Xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay / Nguyễn Thị Thọ. - H. : Chính trị 
quốc gia, 2011. - 223tr. ; 21cm 

1DL.72+386/69941/69942 
 
009. Chủ nghĩa cộng sản - Một dự án mới: Sách tham khảo / Robert Hue. - H. : Chính trị 
quốc gia, 2001. - 359tr. ; 19cm 

1DL.9/69741 
 
010. Chủ nghĩa xã hội - Cái phổ biến và cái đặc thù: Bắc Kinh, ngày 13-14 tháng 6 năm 
2000. Hội thảo khoa học Trung - Việt. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 277tr. ; 22cm 

TSNB ghi: Hội thảo khoa học Trung-Việt - Chủ nghĩa xã hội cái phổ biến và cái đặc 
thù 

1DL.9/69737/69738 
 

15 – Tâm lí học 
 
011. Tâm lý xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Dũng. - H. : Khoa học xã 
hội, 2011. - 258tr. ; 20cm 

159/70004/70005 
 

2 - CHỦ NGHĨA VÔ THẦN - TÔN GIÁO 
 
012. Một số vấn đề triết học tôn giáo / Trần Quang Thái biên soạn. - TP. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 199tr. ; 21cm 

2/69972/69973 
 
013. Vận mệnh của Nho giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX qua quan điểm của các học giả 
đương thời: Luận văn thạc sĩ triết học: 60.22.80 / Nguyễn Công Thụy Khuê. - H. : Trường 
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2010. - 93tr. ; 29cm 

297/LAV 6426 
 

3K - CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 
 

3K1 - Mác 
 
014. Chủ nghĩa Mác - Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực: 
Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học đề tài nhánh 3 / Nguyễn Ngọc Long chủ nhiệm đề tài. 
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- H. : Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. - 196tr. ; 29cm. - 
(Chương trình khoa học cấp Bộ "Chủ nghĩa Mác - Lênin và thời đại ngày nay") 

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học; 393tr. 
T.1 
3K1/T 22732 

 
015. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về quyền con người và ý 
nghĩa với Việt Nam hiện nay: Kỷ yếu đề tài cấp Bộ năm 2007: B07-14 / Nguyễn Đức 
Thuỳ chủ nhiệm đề tài. - H. : Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. 
- 295tr. ; 29cm 

Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2007; 132tr. 
3K1+34(V)/T 22730 

 
016. Bàn về kiểm kê, kiểm soát / V. I. Lênin. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 267tr. ; 
22cm 

3K2/69726 
 
017. Nguyễn Văn Linh tuyển tập. - H. : Chính trị quốc gia, 2011.; 22cm 

T.1 : 1962 – 1986          - 1199tr. 
3K5/69869 
 
T.2 : 1986 – 1998          - 1311tr. 
3K5/69870 

 
3K5H – Hồ Chí Minh 

 
018. Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Những giá trị vĩnh hằng / Nguyễn 
Bá Dương. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 355tr. ; 21cm 

3K+3K5H6/69845/69846 
 
019. Danh ngôn Hồ Chí Minh / Thành Duy biên soạn. - H. : Văn học, 2011. - 207tr. ; 
21cm 

3K5H/70030/70031 
 
020. Đấu tranh phê phán các quan điểm xuyên tạc Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt 
Nam: Kỷ yếu đề tài / Trần Thành chủ nhiệm đề tài. - H. : Học viện chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. - 435tr. ; 29cm 

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: P.1; 199tr. 
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: P.2; 181tr. 
Lưu hành nội bộ 
3K5H+3KV/T 22727 

 
021. Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011.; 24cm 

T.5 : 1947 – 1948          - 762tr. 
3K5H/V 12260 
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T.6 : 1949 – 1950          - 620tr. 
3K5H/V 12261 

 
T.8 : 1953 – 1954          - 631tr. 
3K5H/V 12262 

 
022. Truyện và ký / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 302tr. ; 21cm 

3K5H3/69857/69858 
 
023. Bác Hồ với bạn bè quốc tế / Trần Quân Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
TP. Hồ Chí Minh, 2008. - 255tr. ; 21cm 

3K5H6/69970/69971 
 
024. Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế: Báo cáo 
tổng hợp kết quả nghiên cứu đế tài khoa học cấp Bộ năm 2008: B08-02 / Bùi Đình Phong 
chủ nhiệm đề tài. - H. : Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. - 
158tr. ; 29cm 

3K5H6/T 22726 
 
025. Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế: Kỷ yếu 
đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008: B08 - 02 / Bùi Đình Phong chủ nhiệm đề tài. - H. : Học 
viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. - 178tr. ; 29cm 

3K5H6/T 22749 
 
026. Con đường cứu nước Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Trâm. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 324tr. ; 21cm 

3K5H6/69968/69969 
 
027. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc đổi mới phương pháp dạy học ở Học 
viện Chính trị hiện nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học liên khoa / 355(V)5. - H. : Học viện 
chính trị quân sự, 2009. - 152tr. ; 29cm 

3K5H6/T 22766 
 
028. Hồ Chí Minh - Chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại / Trần Văn Giàu. - TP. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 248tr. ; 21cm 

3K5H6/69978/69979 
 
029. Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1941) / Trần Nam Tiến. - TP. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 273tr. ; 21cm 

3K5H6/69960/69961 
 
030. Hỏi - đáp di sản về tư tưởng, đạo đức, phòng cách và thời đại Hồ Chí Minh / Lê 
Trung Kiên. - H. : Lao động, 2011. - 459tr. ; 27cm 

3K5H6/V 12231/V 12232 
 



 9 

031. Một số cảm nhận về tư tưởng - hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đoàn Duy 
Thành. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 153tr. ; 21cm 

3K5H6/69897/69898 
 
032. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục / Võ Văn Lộc. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 292tr. ; 21cm 

3K5H6/69891/69892 
 
033. Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng vào sự nghiệp đổi 
mới ở nước ta hiện nay: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ - 
2007 / Đặng Văn Thái chủ nhiệm đề tài. - H. : Học viện chính trị - Hành chính quốc gia 
Hồ Chí Minh, 2008. - 138tr. ; 29cm 

3K5H6/T 22752 
 
034. Theo bước chân Người / Trần Quân Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. 
Hồ Chí Minh, 2009. - 165tr. ; 21cm 

3K5H6/69958/69959 
 
035. Triết lý "D ĩ bất biến, ứng vạn biến" trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Hùng 
Hậu chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 210tr. ; 21cm 

3K5H6/69843/69844 
 
036. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ 
lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Kiệt. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2011. - 189tr. ; 21cm 

3K5H6+3KV3/69893/69894 
 
037. Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực của cách mạng Việt Nam: Luận văn thạc sĩ triết 
học: 60.22.80 / Đỗ Thị Kim Thoa. - H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 
2010. - 90tr. ; 29cm 

3K5H6/LAV 6383 
 
038. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tâm lý học quân sự: Báo cáo tổng kết đề tài / Đỗ Mạnh 
Tôn chủ nhiệm đề tài. - H. : Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự, 2007. - 136tr. ; 29cm 

3K5H6+158.9/T 22754 
 
039. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển quân đội nhân 
dân Việt Nam ngày càng chính quy hiện đại, rèn luyện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong 
thời kỳ mới / Nguyễn Thái Anh chủ biên. - H. : Thanh niên, 2010. - 551tr. ; 27cm 

3K5H6+355(V)13/V 12227/V 12228 
 
040. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ 
đổi mới: Luận văn thạc sĩ ngành quốc tế học: 60.31.40 / Nguyễn Thế Hưởng. - H. : Trường 
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2010. - 123tr. ; 29cm 

3K5H6+32(V)8/LAV 6381 
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041. Vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng ta (thời 
kỳ trước đổi mới) / Chủ biên: Bùi Đình Phong, Phạm Ngọc Anh. - H. : Chính trị quốc gia, 
2011. - 567tr. ; 22cm 

3K5H6+3KV1+3K/69954/69955 
 
042. Chu Ân Lai trong sóng gió hiểm nguy: Sách tham khảo / Vương Vĩnh Khâm; Người 
dịch: Nguyễn Huy Hoan, Bùi Phương Dung, Đoàn Phương Như. - H. : Chính trị quốc gia, 
2004. - 609tr. ; 22cm 

3KN(414)(092)/69745 
 
043. Đại hội XVI Đảng cộng sản Trung Quốc: Tài liệu tham khảo. - H. : Tổng cục V - 
Bộ công an, 2002. - 244tr. ; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
3KN(414)/69740 

 
044. Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau đại hội XVI . - H. : 
Thông tấn xã Việt Nam, 2003.; 20cm 

Tài liệu tham khảo đặc biệt 
Ph.1         - 190tr. 
3KN(414)/69742 

 
Ph.2         - 210tr. 
3KN(414)/69743 

 
Ph.3         - 184tr. 
3KN(414)/69744 

 
045. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010. - H. : Thanh niên, 2005. 
- 80tr. ; 19cm 

3KTV/69728 
 
046. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay / 
Chủ biên: Lâm Quốc Tuấn, Phạm Tất Thắng. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 192tr. ; 
21cm 

3KTV+3KV5/69931/69932 
 

3KV – Đảng Cộng sản Việt Nam 
 
047. Những vấn đề kinh tế - xã hội trong cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011): 
Sách tham khảo / Chủ biên: Trương Giang Long, Trần Hoàng Ngân. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2011. - 283tr. ; 21cm 

3KV+33(V)0/69849/69850 
 
048. Thực hiện nguyên tắc đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật ở 
Việt Nam giai đoạn hiện nay / Chủ biên: Nguyễn Văn Giang, Đinh Ngọc Giang. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2011. - 240tr. ; 21cm 
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3KV+34(V)/69839/69840 
 
049. Về những điểm mới của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011): Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu 
các văn kiện đại hội XI  / Phạm Văn Linh, Nguyễn Tiến Hoàng. - H. : Chính trị quốc gia, 
2011. - 167tr. ; 19cm 

3KV/69937/69938 
 
050. Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng: Tài liệu 
tham khảo phục vụ nghiên cứu học tập và vận dụng nghị quyết đại hội XI  / Phạm Văn 
Linh, Nguyễn Tiến Hoàng. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 115tr. ; 19m 

3KV(060)/69935/69936 
 
051. Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: 
Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 162tr. ; 19cm 

3KV(060)/69939/69940 
 
052. Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: 
Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân 
dân. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 183tr. ; 19cm 

3KV(060)/69917/69918 
 
053. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: 
Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 199tr. ; 19cm 

3KV(060)/69943/69944 
 
054. Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 285tr. ; 19cm 

3KV(060)/69789 
 
055. Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện đại hội XI của Đảng / Chủ biên: Nguyễn 
Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 315tr. ; 19cm 

3KV(060)/69889/69890 
 
056. Đảng cộng sản Việt Nam - Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử. - H. : Chính trị 
quốc gia, 2011. - 266tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
3KV1/69901/69902 

 
057. Mười một kỳ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam - Những mốc son chói lọi / Bùi Thị 
Thu Hà chủ biên, Giang Thiệu Thanh, Nam Hải. - H. : Từ điển bách khoa, 2011.; 27cm 

T.1        - 712tr. 
3KV1/V 12219/V 12220 

 
T.2        - 666tr. 
3KV1/V 12221/V 12222 
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058. Cuộc vận động thanh niên miền Bắc của Đảng lao động Việt Nam (1965 - 1975): 
Luận án tiến sĩ lịch sử: 62.22.56.01 / Nguyễn Quang Liệu. - H. : Trường Đại học Khoa học 
xã hội và nhân văn, 2010. - 221tr. ; 29cm 

3KV1.2/LAV 6425 
 
059. Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / 
Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 371tr. ; 21cm 

3KV1.16+9(V)/69867 
 
060. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới: Kỷ yếu 
đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008: B08-17 / Nguyễn Danh Tiên chủ nhiệm đề tài. - H. : 
Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. - 247tr. ; 29cm 

3KV1.26/T 22722 
 
061. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng khối liên minh công nhân - nông dân 
và trí thức trong 20 năm đổi mới (1986 - 2006) lịch sử và kinh nghiệm: Báo cáo tổng 
hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2007: 07 - 18 / Đỗ Xuân Tuất chủ nhiệm đề tài. 
- H. : Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. - 174tr. ; 29cm 

3KV1.26/T 22750 
 
062. 339 tình huống trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. - H. : Tạp chí Xây dựng 
Đảng, 2008. - 243tr. ; 21cm 

3KV3/69718/69719 
 
063. Bảo vệ Đảng - 40 năm hoạt động và trưởng thành (1962 - 2002). - H. : Chính trị 
quốc gia, 2002. - 171tr. ; 22cm 

Lưu hành nội bộ 
3KV3/69734 

 
064. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng. - H. : 
[Knxb.], 2003. - 383tr. ; 19cm 

3KV3+3K5H2/69794 
 
065. Tìm hiểu phong cách lãnh đạo dành cho bí thư đảng uỷ / Phạm Hùng chủ biên. - H. 
: Lao động, 2011. - 474tr. ; 27cm 

3KV3+34(V)1/V 12243/V 12244 
 
066. Tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng / Bùi Văn Thể chủ 
biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 189tr. ; 19cm 

3KV3/69851/69852 
 
067. Kỷ yếu Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 19tr. ; 263cm 

3KV4+3K5H6/69716 
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068. Sổ tay báo cáo viên năm 2005. - H. : [Knxb.], 2005. - 495tr. ; 21cm 
3KV4/69723 

 
069. Về công tác tư tưởng - văn hóa / Trần Trọng Tân. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 
675tr. ; 22cm 

3KV4+38(V)+32(V)/69717 
 
070. Vững bước trên con đường đã chọn. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 461tr. ; 22cm 

3KV4/69731 
 
071. Công tác khoa giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. - H. : [Knxb.], 2006. - 326tr. ; 
21cm 

Tài liệu lưu hành nội bộ 
3KV5/69733 

 
072. Đảng cộng sản Việt Nam với phong trào hợp tác xã. - H. : Chính trị quốc gia, 2005.; 
22cm 

T.1        - 573tr. 
3KV5/69735 
 
T.2         - 666tr. 
3KV5/69736 

 
073. Triển khai nghị quyết đại hội IX trong l ĩnh vực khoa giáo. - H. : Chính trị quốc gia, 
2001. - 500tr. ; 21cm 

3KV5/69732 
 
074. Triển khai Nghị quyết Đại hội X trong lĩnh vực khoa giáo. - H. : Chính trị quốc gia, 
2006. - 761tr. ; 21cm 

3KV5/69763 
 

3 – CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI – CHÍNH TR Ị 
 

31 – Thống kê. Hoạch toán. Phân tích kinh tế 
 
075. Niên giám thống kê = Statistical handbook of Vietnam 2005: Tóm tắt. - H. : Thống 
kê, 2006. - 191tr. ; 16cm 

31(V)/69746 
 
076. Niên giám thống kê = Statistical handbook of Vietnam 2008: Tóm tắt. - H. : Thống 
kê, 2009. - 203tr. ; 16cm 

31(V)/69747 
 
077. Niên giám thống kê = Statistical handbook of Vietnam 2009: Tóm tắt. - H. : Thống 
kê, 2010. - 224tr. ; 16cm 

31(V)/69748 
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078. Vấn đế di cư trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh: Luận văn thạc sĩ quan 
hệ quốc tế: 60.31.40 / Nghiêm Tuấn Hùng. - H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân 
văn, 2010. - 84tr. ; 29cm 

312.4/LAV 6376 
 

32 – Chính trị. Khoa học chính trị 
 
079. Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại: Kỷ yếu đề tài khoa học cấp 
Bộ năm 2007: B07-07 / Nguyễn Văn Huyên chủ nhiệm đề tài. - H. : Học viện chính trị - 
Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. - 248tr. ; 29cm 

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007; 267tr. 
32(V)/T 22728 

 
080. Quy chế dân chủ ở cơ sở - Ý Đảng, lòng dân. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 514tr. 
; 22cm 

32(V)1+34(V)02/69721 
 
081. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 / Chủ biên: Đặng 
Ngọc Tùng. - H. : Lao động, 2010. - 299tr. ; 21cm 

32(V)1/69749 
 
082. Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Thị 
Thanh. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 263tr. ; 21cm 

32(V)2+3KV5/69827/69828 
 
083. Nghiên cứu tái định cư thuỷ điện ở Việt Nam thời kỳ đổi mới / Trần Văn Hà chủ 
biên. - H. : Từ điển bách khoa, 2011. - 314tr. ; 24cm 

32(V)2/V 12255/V 12256 
 
084. Những giá trị tiêu biểu của văn hoá chính trị truyền thống Việt Nam và ý nghĩa 
của chúng đối với việc phát triển nền văn hoá chính trị Việt Nam hiện nay: Luận văn 
thạc sĩ Việt Nam học: 60.31.60 / Nguyễn Thị Dung. - H. : Viện Việt Nam học và khoa học 
phát triển, 2009. - 141tr. ; 29cm 

32(V)2/LAV 6384 
 
085. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 68tr. ; 21cm 

32(V)7/LC 11244/LC 11245 
 
086. Lịch sử Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các kỳ đại hội / Phạm Hùng chủ biên. - H. 
: Lao động, 2011. - 490tr. ; 27cm 

TSNB ghi: Biên niên lịch sử Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các kỳ đại hội 
32(V)7/V 12239/V 12240 
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087. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng xã hội dân sự ở nước ta: Kỷ yếu đề 
tài khoa học cấp Bộ năm 2007 - 2008: B.07-34 / Dương Xuân Ngọc chủ nhiệm đề tài. - H. 
: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. - 412tr. ; 29cm 

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007; 211 
32(V)7/T 22731 
 

088. Thách thức đối với Trung Quốc - Trên con đường thống trị thế giới: Tài liệu tham 
khảo. - H. : Trung tâm thông tin khoa học quân sự, 2010. - 149tr. ; 29cm 

32(N414)/T 22614 
 
089. Những bài học "Cách mạng Cam": Tài liệu tham khảo. - H. : Trung tâm thông tin 
khoa học quân sự, 2010. - 64tr. ; 29cm 

32(N519.2)/T 22720 
 
090. Mỹ với chiến lược bao vây Trung Quốc: Tài liệu tham khảo. - H. : Trung tâm thông 
tin khoa học quân sự, 2010. - 115tr. ; 29cm 

32(N711)+327.03/T 22618 
 
091. Vê-nê-xu-ê-la những năm đầu thế kỷ XXI và quan hệ với Việt Nam: Luận văn thạc 
sĩ quan hệ quốc tế: 60.31.40 / Nguyễn Thị Khánh Vân. - H. : Trường Đại học Khoa học xã 
hội và nhân văn, 2010. - 81tr. ; 29cm 

32(N752)+327/LAV 6420 
 
092. Bước tiến triển của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI: 
Luận văn thạc sĩ quốc tế học: 60.31.40 / Cao Thị Thu Trang. - H. : Trường Đại học Khoa 
học xã hội và nhân văn, 2010. - 153tr. ; 29cm 

327/LAV 6378 
 
093. Giấc mơ Trung Quốc: Tư duy nước lớn và định vị chiến lược trong thời đại hậu Mỹ / 
Lưu Minh Phúc, Nguyễn Hải Hoành dịch. - H. : Thời đại, 2011. - 591tr. ; 21cm 

327+32(N414)/70016/70017 
 
094. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay: Sách tham 
khảo / Phùng Hữu Phú chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 899tr. ; 21cm 

327/69907/69908 
 
095. Quan hệ kinh tế Thái Lan - Nhật Bản từ sau khủng hoảng tài chính Châu Á 1997: 
Luận văn thạc sĩ quan hệ quốc tế: 60.31.40 / Nguyễn Quế Thương. - H. : Trường Đại học 
Khoa học xã hội và nhân văn, 2010. - 100tr. ; 29cm 

327/LAV 6423 
 
096. Giáo trình quan hệ công chúng chính phủ trong văn hoá đối ngoại / Lê Thanh Bình 
chủ biên, Đoàn Văn Dũng. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 259tr. ; 21m 

327(075)/69945/69946 
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097. Liên Minh Trung - Nga mối quan ngại của Mỹ và phương Tây: Tài liệu tham khảo. 
- H. : Trung tâm thông tin khoa học quân sự, 2010. - 74tr. ; 29cm 

327.03/T 22721 
 
098. Lục địa "đen" Châu Phi - Mục tiêu mới của các nước lớn: Tài liệu tham khảo. - H. 
: Trung tâm thông tin khoa học quân sự, 2010. - 85tr. ; 29cm 

327.03/T 22617 
 
099. Phong trào đấu tranh chống mặt trái của toàn cầu hoá và những vấn đề đặt ra đối 
với Việt Nam: Kỷ yếu đề tài cấp Bộ năm 2007: B07-08 / Nguyễn Thị Quế chủ nhiệm đề 
tài. - H. : Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008. - 287tr. ; 29cm 

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007; 145tr. 
327.03+33(T)/T 22729 

 
100. Quan hệ hợp tác phát triển giữa Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn 
Quốc trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011 – 2020: Đề tài nghiên cứu cấp Bộ / Trần 
Thị Nhung chủ nhiệm đề tài. - H. : Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, 2009. - 166tr. ; 29cm 

327.03/T 22724 
 
101. Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt 
Nam: Luận văn thạc sĩ quan hệ quốc tế: 60.31.40 / Đoàn Thị Thanh Nhàn. - H. : Trường 
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2010. - 125tr. ; 29cm 

327.51/LAV 6375 
 
102. NATO và những quan niệm chiến lược quân sự mới: Tài liệu tham khảo. - H. : 
Trung tâm thông tin khoa học quân sự, 2010. - 112tr. ; 29cm 

327.51/T 22615 
 
103. NATO với việc mở rộng biên giới: Tài liệu tham khảo. - H. : Trung tâm thông tin 
khoa học quân sự, 2010. - 122tr. ; 29cm 

327.51/T 22616 
 
104. Quá trình hình thành và phát triển của kênh đối thoại không chính thức về an 
ninh và chính trị của ASEAN (Kênh 2): Luận án tiến sĩ lịch sử: 62.22.50.05 / Luận Thuỳ 
Dương. - H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2010. - 248tr. ; 29cm 

327.51/LAV 6364 
 
105. Tiến trình xây dựng cộng đồng an ninh ASEAN: Luận văn thạc sĩ quốc tế học: 
60.31.40 / Trần Ánh Phương. - H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2010. - 
161tr. ; 29cm 

327.51/LAV 6380 
 
106. Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận: Sách tham khảo. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 1287tr. ; 22cm 

T.8 
327.54/69953 
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33 – Kinh tế. Khoa học kinh tế 
 
107. Đầu tư công - Thực trạng và tái cơ cấu / Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái. - H. : 
Từ điển bách khoa, 2011. - 215tr. ; 19cm 

33(V)/70008/70009 
 
108. Kinh tế Việt Nam năm 2010 vượt qua suy giảm, tạo đà phát triển bền vững sau đại 
hội XI của Đảng / Phạm Thị Khanh chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 227tr. ; 
21cm 

33(V)/69905/69906 
 
109. Đột phá kinh tế ở Trung Quốc (1978 - 2008) / Ngô Hiểu Ba; Nguyễn Thị Thu Hằng 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 203tr. ; 23cm 

33(N414)/V 12270/V 12271 
 
110. Mô hình phát triển Bắc Âu: Giáo trình đại học và trên đại học chuyên ngành Châu 
Âu học / Đinh Công Tuấn. - H. : Từ điển bách khoa, 2011. - 245tr. ; 21cm 

33(N54)(075)/69992/69993 
 
111. Khủng hoảng kinh tế thế giới - Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm / Chủ biên: 
Phạm Quốc Trung, Phạm Thị Tuý. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 190tr. ; 21cm 

33(T)/69895/69896 
 
112. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và giải pháp của Việt Nam. - TP. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009. - 343tr. ; 21cm 

33(T)/69982/69983 
 
113. An ninh kinh tế ASEAN và vai trò của Nhật Bản. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 
21tr. ; 328cm 

33(T)3/69725 
 
114. Xuất khẩu lao động Việt Nam thời đổi mới và hội nhập / Lưu Văn Hưng. - H. : Từ 
điển bách khoa, 2011. - 326tr. ; 21cm 

331(V)/69996/69997 
 
115. Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam gắn với tăng cường quốc 
phòng ở nước ta hiện nay: Sách chuyên khảo / Đỗ Huy Hà. - H. : Chính trị quốc gia, 
2011. - 307tr. ; 21cm 

334(V)+355(V)/69909/69910 
 
116. Tầng lớp doanh nhân Việt Nam trong kết cấu xã hội - giai cấp thời kỳ đổi mới: 
Luận án tiến sĩ triết học: 62.22.80.05 / Vũ Tiến Dũng. - H. : Trường Đại học Khoa học xã 
hội và nhân văn, 2010. - 171tr. ; 29cm 
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334(V)/LAV 6424 
 
117. Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và tác động đến củng cố quốc phòng ở nước ta hiện nay: Sách chuyên khảo / 
Phạm Văn Sơn. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 242tr. ; 21cm 

334.72/LC 11269/LC 11270 
 
118. Xử lý 1330 tình huống thiết yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp dành cho 
giám đốc và doanh nghiệp. - H. : Tài chính, 2011. - 495tr. ; 28cm 

335.1/V 12225/V 12226 
 
119. Hoạch định phát triển kinh tế - xã hội: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam: Sách 
chuyên khảo / Ngô Thắng Lợi. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 290tr. ; 21cm 

335.2/69903/69904 
 
120. Quản lý chi tiêu công: Sách chuyên khảo / Lê Chi Mai. - H. : Chính trị quốc gia, 
2011. - 319tr. ; 24cm 

336(V)+34(V)14/V 12258/V 12259 
 
121. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 2008 tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ: 
Luận văn thạc sĩ quan hệ quốc tế: 60.31.40 / Phí Thị Lan Anh. - H. : Học viện Ngoại giao, 
2010. - 87tr. ; 29cm 

336(N711)+34(N711)/LAV 6349 
 
122. Kết hợp công nghiệp quốc phòng với công nghiệp dân dụng ở nước ta hiện nay: 
Luận án tiến sĩ kinh tế: 5.02.01 / Trần Đăng Bộ. - H. : Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh, 1999. - 196tr. ; 29cm 

338.1(V)/LAV 6386 
 
123. Hoàn thiện các phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế trong các doanh 
nghiệp công nghiệp quốc phòng: Luận án phó tiến sĩ khoa học kinh tế / Lê Văn Đồng. - 
H. : Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 1994. - 136tr. ; 29cm 

338.79/LAV 6385 
 
124. Quan hệ thương mại giữa vùng Hoa Nam (Trung Quốc) và Bắc Kỳ (Việt Nam) từ 
cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX: Luận văn thạc sĩ lịch sử: 60.22.50 / Trần Nam Trung. 
- H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2009. - 119tr. ; 29cm 

339/LAV 6377 
 
125. Lý luận của V. I. Lênin về phân chia thị trường thế giới và những biểu hiện mới 
trong giai đoạn hiện nay / Trần Văn Hải, Nguyễn Khắc Thân, Nguyễn Khắc Thanh. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2001. - 274tr. ; 19cm 

339.13/69739 
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126. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện Việt Nam gia nhập tổ chức 
thương mại thế giới: Báo cáo tổng kết đề tài / Dương Văn Lượng chủ nhiệm đề tài. - H. : 
Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự, 2007. - 132tr. ; 29cm 

339.52/T 22756 
 

34 – Pháp luật 
 
127. Khuôn khổ cho việc xây dựng và thực thi luật và chính sách cạnh tranh / Người 
dịch: Hoàng Xuân Bắc. - H. : [Knxb.], 2004. - 336tr. ; 21cm 

34/69714 
 
128. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể - Kinh nghiệm của một số nước 
đối với Việt Nam: Sách tham khảo / Trần Hoàng Hải chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 
2011. - 398tr. ; 21cm 

34+34(V)9/69919/69920 
 
129. Ý thức pháp luật: Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Đoan. - H. : Chính trị quốc gia, 
2011. - 183tr. ; 19cm 

34/69885/69886 
 
130. Thuật ngữ pháp lý / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 519tr. ; 
21cm 

34(03)/69823/69824 
 
131. Cẩm nang pháp luật về hoạt động bảo vệ an ninh trật tự và an toàn biển, hải đảo. 
Hướng dẫn mới nhất về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên, quản lý, bảo vệ, 
phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam. - H. : Lao động, 2011. - 495tr. ; 28cm 

34(V)+341.15/V 12229/V 12230 
 
132. Chủ quyền quốc gia dân tộc trong xu thế toàn cầu hoá và những vấn đề đặt ra đối 
với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Kỷ yếu đề tài cấp Bộ năm 2008: B08-20 / Phan 
Văn Rân Chủ nhiệm đề tài. - H. : Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 
2008. - 287tr. ; 29cm 

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ năm 2008; 174tr. 
34(V)/T 22751 

 
133. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành. - Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị 
quốc gia, 2011. - 322tr. ; 21cm 

34(V)/69913/69914 
 
134. Luật kiểm toán độc lập. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 67tr. ; 19cm 

34(V)/69863/69864 
 
135. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và văn bản hướng dẫn 
thi hành. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 78tr. ; 19cm 
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34(V)/69877/69878 
 
136. Luật viễn thông năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2011. - 134tr. ; 19cm 

34(V)/69923/69924 
 
137. Những biện pháp phòng chống rủi ro khi soạn thảo, kí kết hợp đồng - 274 mẫu 
hợp đồng thông dụng mới nhất dùng trong doanh nghiệp năm 2011 / Quang Minh sưu 
tầm. - H. : Lao động, 2011. - 671tr. ; 28cm 

34(V)/V 12253/V 12254 
 
138. Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại: Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại, Trần 
Hoàng Hải. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 518tr. ; 21cm 

34(V)/69829/69830 
 
139. Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 
137tr. ; 19cm 

34(V)/69925/69926 
 
140. Tuyển tập 303 mẫu hợp đồng mới nhất dùng trong quản lý giao dịch và kinh 
doanh. - H. : Lao động, 2011. - 711tr. ; 28cm 

34(V)/V 12245/V 12246 
 
141. Các văn bản của Đảng, nhà nước về dân chủ ở cơ sở. Xây dựng và thực hiện Quy 
chế dân chủ ở xã, phường. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 400tr. ; 22cm 

34(V)02+32(V)1/69720 
 
142. Những quy định của pháp luật Việt Nam về quyền con người. - H : [Knxb], 2009. - 
623tr. ; 24cm 

34(V)03/V 12264/V 12265 
 
143. Quyền con người, quyền công dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam: Sách chuyên khảo / Trần Ngọc Đường. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2011. - 355tr. ; 19cm 

34(V)03/69887/69888 
 
144. Hỏi - đáp luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 
2010 / Dương Bạch Long. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 207tr. ; 19cm 

34(V)041/69873/69874 
 
145. Hỏi đáp luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2010 
/ Dương Bạch Long, Trương Hồng Quang. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 151tr. ; 19cm 

34(V)041/69861/69862 
 
146. Văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2011. - 438tr. ; 21cm 
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34(V)041/69899/69900 
 
147. Quốc hội Việt Nam hướng tới Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 31. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 208tr. ; 21cm 

34(V)042+327.51/69713 
 
148. Các nghị quyết được thông qua tại kì họp thứ tám Quốc hội khoá XII . - H. : Chính 
trị quốc gia, 2011. - 198tr. ; 19cm 

34(V)042.1/69865/69866 
 
149. Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động uỷ ban nhân dân cấp xã 
/ Dương Bạch Long. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 227 ; 19cm 

34(V)045.4/69947/69948 
 
150. Luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân. - H. : Chính trị quốc gia, 
2011. - 113tr. ; 19cm 

34(V)045/69875/69876 
 
151. Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 106tr. ; 
19cm 

34(V)045/69911/69912 
 
152. Chuẩn hoá chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân xã (Qua khảo sát ở các tỉnh đồng 
bằng sông Hồng) / Đinh Ngọc Giang. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 310tr. ; 21cm 

34(V)1/69927/69928 
 
153. Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 
nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay / Lê Minh Thông. - H. : Chính trị quốc gia, 
2011. - 599tr. ; 21cm 

34(V)1/69929/69930 
 
154. Luật viên chức. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 51tr. ; 19cm 

34(V)1/69855/69856 
 
155. Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính: Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh 
Phương. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 445tr. ; 21cm 

34(V)1/69949/69950 
 
156. Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 38tr. ; 19cm 

34(V)1/69859/69860 
 
157. Các văn bản pháp luật mới về phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự an 
toàn xã hội và chế độ chính sách mới đối với cán bộ ngành công an. - H. : Lao động, 
2011. - 549tr. ; 28cm 

34(V)13/V 12247/V 12248 



 22 

 
158. Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp / 
Nguyễn Quang Thứ. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 203tr. ; 21cm 

34(V)134/69825/69826 
 
159. Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình. Quy định mới về thực hiện, quản lý chi 
phí, quyết toán vốn dự án, bảo trì, kiểm định chất lượng an toàn công trình xây dựng 
năm 2011. - H. : Lao động, 2011. - 479tr. ; 28cm 

34(V)14+336(V)/V 12251/V 12252 
 
160. Luật đầu tư năm 2005 (Song ngữ Việt - Anh) = The investment law in 2005. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2011. - 142tr. ; 19cm 

34(V)2/69921/69922 
 
161. Luật trong kinh doanh (luật kinh tế): Diễn giải / Huỳnh Viết Tấn. - Tái bản lần thứ 
11. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 307tr. ; 21cm 

34(V)21/69831/69832 
 
162. Hướng dẫn mới nhất thi hành luật đất đai, nhà ở 2011 - Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, miễn, giảm thuế đất, tiền sử dụng 
đất. - H. : Lao động, 2011. - 475tr. ; 28cm 

34(V)3+34(V)41/V 12241/V 12242 
 
163. Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam: Sách tham khảo / 
Chủ biên: Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 298tr. ; 21cm 

34(V)3/69951/69952 
 
164. Vấn đề áp dụng và hoàn thiện pháp luật qua thực tiễn xét xử vụ việc dân sự, hôn 
nhân và gia đình / Lê Thu Hà. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 303tr. ; 19cm 

34(V)4+34(V)7/69933/69934 
 
165. Nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị 
giám sát hành trình xe ô tô. Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe năm 2011. - H. : Lao 
động, 2011. - 471tr. ; 28cm 

34(V)44/V 12249/V 12250 
 
166. Những căn cứ xác định di sản thừa kế chia theo di chúc / Vũ Thị Lan Hương. - H. : 
Nxb.Hà Nội, 2011. - 176tr. ; 21cm 

34(V)46/70032/70033 
 
167. Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm toà án nhân dân năm 2002 sửa đổi, bổ sung 
năm 2011. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 79tr. ; 19cm 

34(V)611/69879/69880 
 
168. Pháp lệnh kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 
2011. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 75tr. ; 19cm 
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34(V)62/69881/69882 
 
169. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2011. - 74tr. ; 19cm 

34(V)64/69871/69872 
 
170. Một số vấn đề về hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam: Sách tham 
khảo / Lê Thu Hà. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 411tr. ; 21cm 

34(V)64/69847/69848 
 
171. Phiên toà sơ thẩm dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Bùi Thị Huyền. - H. 
: Chính trị quốc gia, 2011. - 278tr. ; 21cm 

34(V)64/69833/69834 
 
172. Luật nuôi con nuôi năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2011. - 90tr. ; 19cm 

34(V)78/69853/69854 
 
173. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Quy định mới về 
công tác quản lý tài chính và mẫu hợp đồng áp dụng trong lĩnh vực kế toán 2011. - H. : 
Tài chính, 2011. - 479tr. ; 28cm 

34(V)8/V 12223/V 12224 
 
174. Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2011. - 263tr. ; 19cm 

34(V)8/69883/69884 
 
175. 335 câu hỏi và trả lời về bảo hiểm thất nghiệp / Thanh Nga chủ biên. - Tái bản có 
sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 247tr. ; 21cm 

34(V)96/69915/69916 
 
176. Văn bản pháp luật về du lịch của một số quốc gia: Tài liệu tham khảo. - H. : 
[Knxb.], 2005. - 416tr. ; 21cm 

34(N4)+34(V)/69727 
 
177. Các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại lành mạnh của Hàn Quốc 2000. - 
H. : [Knxb.], 2004. - 544tr. ; 21cm 

34(N412.1)/69712 
 
178. Không thể chậm trễ hơn / Lê Đức Tiết. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 222tr. ; 
21cm 

341.14+615.97/LC 11273/LC 11274 
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355 - QUÂN SỰ 

 
355(V) – Các lực lượng vũ trang Việt Nam 

 
179. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ tại Trung tâm nhiệt đới 
Viêt – Nga: Luận văn thạc sĩ quản lý: 60.34.72 / Trần Như Hảo. - H. : Học viện Kỹ thuật 
quân sự, 2010. - 92tr. ; 29cm 

355(V)/LAV 6365 
 
180. Nhận diện khoa học xã hội và nhân văn quân sự Việt Nam: Báo cáo tổng kết đề tài 
/ Dương Văn Lượng chủ nhiệm đề tài. - H. : Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự, 2007. 
- 121tr. ; 29cm 

355(V)/T 22753 
 
181. Phát triển lý luận về tăng cường sức mạnh quốc phòng và chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới:  Kỷ yếu hội thảo khoa 
học: KX.04.21/06-10 / Cao Tiến Hinh chủ nhiệm đề tài. - H. : Bộ khoa học và công nghệ, 
2009. - 189tr. ; 29cm 

355(V)/T 22748 
 
182. Sai lệch chuẩn mực quân nhân binh sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện 
nay: Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Viện: KH. B4. 05 / Phạm Xuân Hảo. - H. : Viện khoa 
học xã hội nhân văn quân sự, 2007. - 106tr. ; 29cm 

355(V)/T 22764 
 
183. Xây dựng lý thuyết nhóm nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN 
tại Viện công nghệ/Tổng Cục công nghiệp Bộ quốc phòng: Luận văn thạc sĩ quản lý 
khoa học và công nghệ: 60.34.72 / Vũ Quyết Tiến. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010. 
- 78tr. ; 29cm 

355(V)/LAV 6373 
 
184. Lịch sử ngành xe - máy Quân khu 3 (1956 - 2011) / Trần Đỗ Thành chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2011. - 474tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 11266 

 
185. Phía sau trận tuyến: Hồi ký / Vũ Cao. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 220tr. ; 
21cm 

T.2 
355(V)(09)+V24/LC 11264/LC 11265 

 
186. Phòng khoa học công nghệ và môi trường Quân đoàn 1 - Biên niên sự kiện (1981- 
2011) / Phạm Đức Hoàn biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 372tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)(09)/LC 11262/LC 11263 
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187. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - Một đời binh nghiệp. - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 258tr. ; 21cm 

355(V)(09)+V24/LC 11246/LC 11247 
 
188. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954 / Trần Văn Thức chủ 
biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 411tr. ; 21cm. 

T.4 : Bước ngoặt của cuộc kháng chiến 
355(V)(09)21/LC 11254/LC 11255 

 
189. Người đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS CARD / Mã Thiện Đồng. - TP. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 193tr. ; 21cm 

355(V)(09)22+V24/69974/69975 
 
190. Trường Sơn - Con đường huyền thoại. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ 
Chí Minh, 2011. - 160tr. ; 21cm 

355(V)(09)22/69966/69967 
 
191. Cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam: Báo cáo tổng kết 
đề tài / Nguyễn Văn Cần chủ nhiệm đề tài. - H. : Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự, 
2007. - 126tr. ; 29cm 

355(V)13/T 22759 
 
192. Lịch sử đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 (1961 - 2011) / Chủ biên: Nguyễn 
Phương Hồng, Lê Đình Tính. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 603tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)13/LC 11275 

 
193. Phẩm chất đạo đức của chính uỷ, chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt 
Nam / Phạm Văn Nhuận chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 182tr. ; 21cm 

355(V)13/LC 11250/LC 11251 
 
194. Tổng kết xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị thời kỳ 1975 – 2006: 
Báo cáo tổng kết đề tài / Nguyễn Văn Hữu chủ nhiệm đề tài. - H. : Viện khoa học xã hội 
nhân văn quân sự, 2008. - 118tr. ; 29cm 

355(V)13/T 22760 
 
195. Một số giải pháp nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội trong quá trình Việt 
Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới: Đề tài cấp học viện / Phạm Viện chủ nhiệm 
đề tài. - H. : Học viện chính trị quân sự, 2007. - 85tr. ; 29cm 

355(V)133+339.52/T 22755 
 
196. Nghiên cứu các giải pháp phòng, chống tác động, ảnh hưởng của mặt trái kinh tế 
thị trường đến đạo đức cán bộ trong quân đội ta hiện nay: Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc 
phòng / Nguyễn Đình Tu chủ nhiệm đề tài. - H. : Bộ Quốc phòng, 2008. - 196tr. ; 29cm 

355(V)133/T 22768 
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197. Lịch sử Trường quân sự Quân khu 5 (1961 - 2011) / Chủ biên: Dương Tuấn Kiệt, 
Phạm Thanh Mai. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 280tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)5+355(V)(09)/LC 11256/LC 11257 

 
198. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ ở Học viện Chính trị hiện nay: Đề tài khoa 
học cấp Phòng / Nguyễn Văn Tháp. - H. : Học viện chính trị quân sự, 2010. - 73tr. ; 29cm 

355(V)5/T 22765 
 
199. Nghiên cứu vận dụng nhận thức mới của Đảng ta về tôn giáo và công tác tôn giáo 
vào giảng dạy trong các nhà trường quân đội: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học cấp Tổng 
cục Chính trị / Phan Trọng Hào chủ nhiệm đề tài. - H. : Tổng cục Chính trị, 2009. - 97tr. ; 
29cm 

355(V)5+298(V)/T 22761 
 
200. Những giải pháp cơ bản nâng cao bản lĩnh chính trị của học viên đào tạo chính uỷ 
ở Học viện Chính trị quân sự trong điều kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại 
thế giới: Đề tài khoa học / Nguyễn Hữu Luận chủ nhiệm đề tài. - H. : Học viện chính trị 
quân sự, 2009. - 107tr. ; 29cm 

355(V)5/T 22767 
 
201. Phòng ngừa bệnh thành tích trong đánh giá kết quả giáo dục - đào tạo chính trị 
viên ở Học viện Chính trị quân sự hiện nay: Đề tài khoa học cấp học viện / Nguyễn Đình 
Minh chủ nhiệm đề tài. - H. : Học viện chính trị quân sự, 2007. - 112tr. ; 29cm 

355(V)5/T 22758 
 
202. Vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học xã hội nhân văn ở Học viện Chính trị quân sự 
trong cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận hiện nay: Báo cáo tổng kết đề tài / Vũ Quang 
Đạo chủ nhiệm đề tài. - H. : Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự, 2007. - 141tr. ; 29cm 

355(V)5/T 22757 
 
203. Mô hình hoá, tổng hợp và mô phỏng bộ điều khiển máy lái tên lửa: Luận văn thạc 
sĩ kỹ thuật: 60.52.04 / Nguyễn Hoàng Long. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010. - 60tr. 
; 29cm 

355(V)71/LAV 6368 
 
204. Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố đàn hồi lên quỹ đạo của tên lửa: Luận văn thạc 
sĩ khoa học: 60.44.21 / Đàm Việt Phương. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010. - 63tr. ; 
29cm 

355(V)71+6V5.2/LAV 6366 
 
205. Sử dụng đoàn tên lửa bờ và nhóm tàu tên lửa hiệp đồng tiến công nhóm tàu mặt 
nước địch trong chống phong toả đường biển: Luận án tiến sĩ quân sự: : 62.86.62.10 / 
Nguyễn Đình Công. - Khánh Hoà : Học viện hải quân, 2010. - 154tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
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355(V)71/LAV 6428 
 
206. Cơ sở khoa học hiệu chỉnh đường ngắm súng bộ binh không bắn đạn thật: Luận 
văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.52.04 / Phạm Ngọc Kim. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010. - 
107tr. ; 29cm 

355(V)721/LAV 6370 
 
207. Lịch sử Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn bộ binh 330, Quân khu 9 (1958 - 
2008) - Đơn vị ba lần Anh hùng lực lượng vĩ trang nhân dân / Biên soạn: Nguyễn Việt 
Thắng (chủ biên), Nguyễn Minh Phụng. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 320tr. ; 21cm 

355(V)721/69868 
 
208. Nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong sẵn sàng chiến đấu 
thường xuyên của trung đoàn bộ binh cơ giới trên địa bàn Tây Nguyên: Luận văn thạc 
sĩ quản lý: 60.86.72 / Mai Xuân Thảo. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010. - 98tr. ; 
29cm 

Phục vụ hạn chế 
355(V)721/LAV 6372 

 
209. Tổ chức và chỉ huy hoả lực pháo binh của sư đoàn bộ binh được tăng cường 
phòng ngự đô thị ở địa hình Trung du: Luận án tiến sĩ quân sự: 62.86.62.10 / Nguyễn 
Văn Sỹ. - H. : Học viện Lục quân, 2010. - 140tr. ; 29cm 

Phục vụ hạn chế 
355(V)721/LAV 6362 

 
210. Nghiên cứu tác động của sóng nổ đối với min trên bộ: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 
60.52.04 / Tô Đức Thọ. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010. - 96tr. ; 29cm 

355(V)725.5/LAV 6367 
 
211. Lịch sử nhà máy A34 (1966 - 2011) / Hoàng Văn Hà chủ biên. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2011. - 362tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)746/LC 11260 

 
355(N...) – Các lực lượng vũ trang nước ngoài 

 
212. Nghiên cứu công tác kỹ thuật trung đoàn công binh Quân đội nhân dân Lào trong 
sẵn sàng chiến đấu thường xuyên: Luận văn thạc sĩ quản lý: 60.86.72 / Bun Thiêm Phim 
Pha Sing. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010. - 96tr. ; 29cm 

Phục vụ hạn chế 
355(N441)725/LAV 6369 

 
213. Nghiên cứu nâng cao chất lượng quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật của công binh 
Quân đội nhân dân Lào trong sẵn sàng chiến đấu thường xuyên: Luận văn thạc sĩ quản 
lý: 60.86.72 / Kẹo Ma Ny Phêng Bun Hương. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010. - 
82tr. ; 29cm 
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Phục vụ hạn chế 
355(N441)725/LAV 6371 

 
214. Quản lý hậu cần ở Sư đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào trong tình hình mới: 
Luận án tiến sĩ quân sự: 62.86.66.01 / Xổm Phít Kẹo Văn Thoong. - H. : Học viện Hậu cần, 
2010. - 122tr. ; 29cm 

Lưu hành nội bộ 
355(N441)721/LAV 6429 

 
355(T) – Các lực lượng vũ trang thế giới 

 
215. Tình hình an ninh quân sự thế giới hiện nay: Tài liệu tham khảo. - H. : Trung tâm 
thông tin khoa học quân sự, 2010. - 104tr. ; 29cm 

355(T)/T 22619 
 

37 – Giáo dục 
 
216. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hoá Việt Nam / Nguyễn 
Thị Hương chủ biên, Trần Kim Cúc. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 270tr. ; 21cm 

370(V)/69841/69842 
 

38 – Văn hóa 
 
217. Nghiên cứu văn hoá đô thị Trung Quốc / Chủ biên: Hồ Huệ Lâm, Trần Hân, Vương 
Phương Hoa; Ng.dịch: Thái Hòa, Thuý An,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 539tr. ; 
24cm 

38(N414)/V 12257 
 
218. Cơ sở giáo dục nhân bản Văn hoá Việt Nam - Văn hoá giao thoa Đông Tây / 
Nguyễn Vinh Sơn. - H. : Từ điển bách khoa, 2011. - 467tr. ; 21cm 

380/69998/69999 
 
219. Văn hoá ẩm thực Huế / Bùi Minh Đức. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ, 2011. - 
599tr. ; 24cm 

384.6/V 12263 
 

4 - NGÔN NGỮ HỌC 
 
220. Từ đồng nghĩa tiếng Việt / Nguyễn Đức Tồn. - H. : Từ điển bách khoa, 2011. - 362tr. 
; 21cm 

4(V)/70006/70007 
 
221. Từ điển Việt - Thái / Phạm Quang Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ 
Chí Minh, 2010. - 1318tr. ; 24cm 

4(V)(03)=Th/V 12274/V 12275 
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5 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TOÁN H ỌC 
 
222. Đạo đức môi trường ở nước ta - Lý luận và thực tiễn / Vũ Dũng. - H. : Từ điển bách 
khoa, 2011. - 486tr. ; 21cm 

50/69994/69995 
 
223. Kỹ thuật nuôi và kinh doanh chim: Yến hót, Yến Phụng, Bạc Má, Sắc Nhật, Bảy 
màu, Hút Mật, ... / Việt Chương. - Đồng Nai : Nxb. Tổng hợp Đồng Nai, 2002. - 242tr. ; 
21cm 

596.4/69729 
 

6 - KĨ THUẬT 
 
224. Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng công trình giao thông: Tìm hiểu. - H. : Lao động, 
2011.; 31cm 

T.1 : Tiêu chuẩn về thí nghiệm vật liệu và phương pháp thử         - 615tr. 
6X8/V 12233/V 12234 

 
T.2 : Các tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế đường bộ    - 758tr. 
6X8/V 12235/V 12236 

 
T.3 : Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu     - 623tr. 
6X8/V 12237/V 12238 

 
225. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 345tr. ; 21cm 

6T7+3KV5/69730 
 

7 – NGHỆ THUẬT 
 
226. Điện ảnh Việt Nam / Trần Trọng Đăng Đàn. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
TP. Hồ Chí Minh, 2010.; 21cm 

T.1         - 1038tr. 
778(V)/69988 

 
T.2         - 1014tr. 
778(V)/69989 

 
T.3         - 1022tr. 
778(V)/69990 

 
T.4         - 1103tr. 
778(V)/69991 
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8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC 
 
227. Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nam Cao trước cách mạng tháng 8 năm 1945: 
Luận văn thạc sĩ văn học Việt Nam: 60.22.34 / Đào Thanh Nga. - H. : Trường Đại học 
Khoa học xã hội và nhân văn, 2010. - 126tr. ; 29cm 

8(V)1/LAV 6421 
 

9 - LỊCH SỬ 
 
228. Chiếm tàu địch vượt Côn Đảo / Nguyễn Hồng Mai. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 111tr. ; 21cm 

9(V)/69956/69957 
 
229. Theo dòng lịch sử: Bước ngoặt / Nam Ninh. - H. : Dân trí, 2011. - 214tr. ; 19cm 

9(V)/70026/70027 
 
230. Theo dòng lịch sử: Định đô / Nam Ninh. - H. : Dân trí, 2011. - 201tr. ; 19cm 

9(V)/70022/70023 
 
231. Theo dòng lịch sử: Thế thời phải thế / Nam Ninh. - H. : Dân trí, 2011. - 229tr. ; 19cm 

9(V)/70024/70025 
 
232. Tháp cổ ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ, Giang Tuyết Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 
2011. - 210tr. ; 21cm 

9(V)(069)+721.31+380.4/LC 11303/LC 11304 
 
233. Nguyễn Quang Lâm - Cuộc đời trọn vẹn nghĩa tình. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. 
- 386tr. ; 21cm 

9(V)(092)/69837/69838 
 
234. Nguyễn Tiềm - Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An đầu tiên / Nguyễn Văn Tùng sưu tầm, biên 
soạn. - Nghệ An : Nxb.Nghệ An, 2010. - 150tr. ; 21cm 

9(V)(092)+3KV1(V212)/70018/70019 
 
235. Nguyễn Trường Tộ và vấn đề canh tân / Bùi Kha. - H. : Văn học, 2011. - 284tr. ; 
21cm 

9(V)(092)/70028/70029 
 
236. Sự phát triển từ tư tưởng thân dân của Nguyễn Trãi đến tư tưởng dân chủ của Hồ 
Chí Minh: Luận văn thạc sĩ Việt Nam học: 60.31.60 / Cao Phan Giang. - H. : Viện Việt 
Nam học và khoa học phát triển, 2010. - 130tr. ; 29cm 

9(V)(092)+3K5H6/LAV 6427 
 
237. Cải cách Hồ Quý Ly / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà. - TP. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 259tr. ; 21cm 

9(V)1/69984/69985 
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238. Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa: (1847 - 1885) / Yoshiharu Tsuboi; 
Nguyễn Đình Đầu dịch. - H. : Tri thức, 2011. - 417tr. ; 21cm 

9(V)1/70012/70013 
 
239. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960 - 1977) / Hà Minh Hồng, 
Trần Nam Tiến. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 263tr. ; 
21cm 

9(V)2/69962/69963 
 
240. Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh - Hành trình 100 năm (1911 - 2011) / Chủ biên: 
Hà Minh Hồng, Lê Hữu Phước. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 
2011. - 413tr. ; 21cm 

9(VT2)/69980/69981 
 
241. Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010. - 1317tr. ; 24cm 

9(V-H)+380.2+9(VT2)/V 12268/V 12269 
 
242. Châu Giang cố sự: Sự thức tỉnh của phương Đông / Trương Thắng Hữu; Dương 
Ngọc Dũng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009. - 146tr. ; 
23cm 

9(N414)+N(414)4=V/V 12272/V 12273 
 
243. Quan điểm về giáo dục của Nho giáo Trung quốc và ảnh hưởng của nó đối với nền 
giáo dục phong kiến Việt Nam (từ TK XI đến TK XVI): Luận văn thạc sĩ khoa học lịch 
sử: 60.22.50 / Nguyễn Hữu Trí. - H. : Trường Đại học Sư phạm, 2010. - 105tr. ; 29cm 

9(N414)+9(V)/LAV 6348 
 
244. Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ văn phòng Quốc hội thực trạng 
và giải pháp: Luận văn thạc sĩ khoa học lưu trữ: 60.32.24 / Đặng Thị Thu Trang. - H. : 
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2009. - 111tr. ; 29cm 

902.93/LAV 6382 
 
245. Các tộc người xuyên biên giới và vấn đề phát triển vùng biên Việt - Trung từ 1990 
đến nay: Luận văn thạc sĩ dân tộc học: 60.22.70 / Nguyễn Thị Lê. - H. : Trường Đại học 
Khoa học xã hội và nhân văn, 2010. - 202tr. ; 29cm 

907(V)+907(N414)/LAV 6419 
 

91 - ĐỊA LÍ - ĐẤT NƯỚC HỌC - ĐỊA CHÍ 
 
246. Biển Đông và hải đảo Việt Nam: Kỉ yếu tọa đàm khoa học. - H. : Tri thức, 2011. - 
164tr. ; 19cm 

91(V)/70010/70011 
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247. Địa danh học Việt Nam / Lê Trung Hoa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Khoa học xã hội, 
2011. - 267tr. ; 21cm 

91(V)/70034/70035 
 
248. Những giá trị văn hoá thể hiện sức sáng tạo vĩ đại của con người / Hà Sơn, Khánh 
Linh. - H. : Thời đại, 2011. - 262tr. ; 21cm 

91(T)/70014/70015 
 

V - TÁC PHẨM VĂN HỌC 
 
249. Hào kiệt đêm thế kỷ: Tuyển tập kịch bản sân khấu giải thưởng Nhà nước về văn học 
nghệ thuật / Minh Khoa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn Nghệ, 2007. - 779tr. ; 21cm 

V22/70020 
 
250. Bão thép: Tiểu thuyết / Nguyễn Khắc Nguyệt. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 453tr. 
; 21cm 

T.3 : Tâm bão 
V23/LC 11267/LC 11268 

 
251. Những người hào kiệt: Tuyển tập truyện anh hùng dùng sĩ / Minh Khoa. - TP. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Văn Nghệ, 2011. - 819tr. ; 21cm 

V23/70021 
 
252. Bên tượng đài Ăngko: Tập truyện kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết Việt Nam - 
Campuchia. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 494tr. ; 21cm 

V24/LC 11305/LC 11306 
 
253. Có Bác mãi trong tim. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 
194tr. ; 21cm 

V24/69964/69965 
 
254. Giáo sư Trần Văn Giàu - Nghe thầy kể chuyện / Nguyễn Phan Quang. - TP. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 87tr. ; 21cm 

V24+9(V)(092)/69976/69977 
 
255. Ngàn dặm Trường Sơn / Hoàng Khôi. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 241tr. ; 
21cm 

V24/LC 11248/LC 11249 
 
256. Phía sau vành mũ thám tử. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 218tr. ; 21cm 

V24/LC 11278/LC 11279 
 
257. Thanh niên xung phong Việt Nam - 60 năm làm theo lời thơ Bác Hồ dạy. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2010. - 628tr. ; 22cm 

V24/69724 
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PHẦN II: ĐIỂM SÁCH 

 

1. Cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt nam – Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử”  

do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản 

năm 2011 nhằm giúp bạn đọc thấy rõ sứ mạng lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ngày càng phát 

triển trong thời kỳ mới. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, trước âm mưu chống phá quyết 

liệt và thâm độc của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hoà bình” cùng với 

những tác động tiêu cực của mặt trái của kinh tế thị trường, Đảng cần phải kiên định lập 

trường, quan điểm phát triển đất nước theo định hướng XHCN, không ngừng nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết 

thống nhất trong Đảng để lãnh đạo đất nước tiến tới đạt mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã 

hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Sách tập hợp 17 bài viết của các nhà nghiên cứu lý luận, tập trung khẳng định rõ 

quan điểm: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền trong điều kiện chính 

trị, xã hội ở Việt Nam, về vai trò không thể phủ nhận của Đảng trong cả thời kỳ đấu tranh 

giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay, phản bác 

lại các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng đồng thời 

đưa ra những đề xuất về các vấn đề xây dựng Đảng với mong muốn Đảng ta ngày càng 

trong sạch vững mạnh, đủ năng lực thực hiện sứ mạng cao cả của mình trước dân tộc và 

lịch sử.  

Cuốn sách dành cho đối tượng bạn đọc là cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu, cán 

bộ giảng dạy, những người làm công tác Đảng, công tác chính trị và học viên chuyên 

ngành chính trị học thuộc các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. 

2. “Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay” là 

công trình nghiên cứu khoa học do Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú chủ biên, Nhà Xuất bản 

Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2011. Sách dày 898 trang, gồm 17 chuyên đề lý luận do 

Hội đồng lý luận Trung ương tuyển chọn trong số các công trình nghiên cứu được chuẩn 

bị công phu, tập hợp trí tuệ của đông đảo đội ngũ chuyên gia, gợi mở nhiều vấn đề mới về 

lý luận – thực tiễn rất bổ ích, giúp ích cho việc nghiên cứu tham khảo phục vụ công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta. Đây là những vấn đề mới đặt ra trong tình hình quốc tế và 

trong nước hiện nay, tác động, ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước. Sách bao gồm các chuyên đề: về xu hướng của thời đaị ngày nay; quan điểm, đường 

lối của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới hiện nay; chủ nghĩa tư bản hiện đại; 

quan niệm mới về CNXH; kinh tế thị trường định hướng XHCN; tăng trưởng kinh tế và an 
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sinh xã hội; vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nhà nước pháp quyền 

XHCN; nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam .. là những vấn đề 

nóng bỏng đối với mục tiêu xây dựng thành công CNXH trên đất nước ta trong xu thế toàn 

cầu hoá, mở cửa và hội nhập thế giới 

3. Nhà tù Côn Đảo là nơi giam cầm các chiến sĩ cộng sản với những hình thức tra 

tấn dã man còn hơn cả thời trung cổ, nơi được mệnh danh là “ địa ngục trần gian” đã đi 

vào lịch sử dân tộc như một nơi khắc ghi tội ác ghê rợn của kẻ thù, đồng thời là địa danh 

đã để lại cho lịch sử những trang đầy chất bi tráng và đậm chất anh hùng ca, nơi toả sáng 

niềm tự hào về sức chịu đựng phi thường, lòng yêu nước, lý tưởng sống cao đẹp, ý chí 

kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi đòn roi của kẻ thù của các chiến sĩ cách mạng. Trong 

hoàn cảnh tù đầy đó, không một người tù nào không nghĩ đến chuyện vượt ngục, dù biết 

hàng trăm lần thất bại may ra chỉ có một chuyến thành công. Cuốn sách “Chi ếm tàu địch, 

vượt Côn Đảo”  của tác giả Nguyễn Hồng Mai viết về một trong số những cuộc vượt ngục 

đó - Cuộc vượt ngục của một kíp tù nhân bị giam ở Sỏ Lưới - một cơ sở lao động khổ sai 

vất vả, đầy hiểm nguy. Đây là một tài liệu vô cùng quí giá tường thuật lại toàn bộ cuộc 

chiếm tàu địch vượt Côn Đảo của 57 tù nhân kíp Lưới Rừng. Cuộc vượt ngục tuy chỉ diễn 

ra trong một ngày nhưng đó là kết quả của sự chuẩn bị trong cả một quá trình để có thể 

đảm bảo được đầy đủ các yếu tố: bất ngờ, chính xác, chớp đúng thời cơ. Việc chiếm tàu 

địch vượt ngục diễn ra đầy cam go, mạo hiểm với tinh thần chiến đấu cao của 57 tù chính 

trị của kíp Lưới Rừng vào ngày 27/2/1965 được tác giả - Tiến sĩ sử học Nguyễn Hồng Mai 

(Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) - một người có kinh nghiệm, 

chuyên viết về nhà tù Côn Đảo phản ánh bằng những trang viết thấm đẫm tinh thần chiến 

đấu với quyết tâm chiến thắng cao độ của các chiến sĩ - những tù nhân chính trị - luôn biết 

tạo cho mình thời cơ và luôn bảo đảm được yếu tố bất ngờ, giành được thắng lợi trọn vẹn, 

đảo lộn được tình thế, khiến cho bọn chủ ngục một phen khiếp vía, kinh hoàng.  

Sách do nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2011, nhân 

dịp kỉ niệm 36 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, cũng là ngày giải phóng “địa ngục 

trần gian” Côn Đảo. 

 


